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PHẦN I. TRẮC NGHIỆM

Câu 1. Trong không gian 𝑂𝑥𝑦𝑧, cho ba điểm 𝐴(0; 1; 1), 𝐵(0; 0; 2) và 𝐶(2; 3; 1). Tích vô hướng 𝐴𝐵 · 𝐴𝐶 bằng:

A. −2 B. 4 C. 2 D. 0

Câu 2. Đồ thị hàm số 𝑦 = 2𝑥3 − 6𝑥2 − 5 cắt trục hoành tại bao nhiêu điểm?

A. 1 B. 2 C. 0 D. 3

Câu 3. Khảo sát thời gian tự học trong một tuần của 43 học sinh, kết quả ghi ở bảng sau.

Thời gian (giờ) [0; 2) [2; 4) [4; 6) [6; 8) [8; 10)

Tần số 11 14 6 3 9

Khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu trên gần nhất với giá trị nào?

A. 6, 83 B. 4, 88 C. 10 D. 1, 95

Câu 4. Cho hàm số 𝑦 = 𝑓(𝑥) = 𝑥3 − 3𝑥 − 2 có đồ thị (𝐶). Tìm tất cả các giá trị thực của tham số 𝑚 để đường 

thẳng 𝑦 = 𝑚 cắt (𝐶) tại ba điểm phân biệt.

A. −1 < 𝑚 < 1 B. 𝑚 < −4 hoặc 𝑚 > 0 C. −4 ≤ 𝑚 ≤ 0 D. −4 < 𝑚 < 0

Câu 5. Khảo sát thời gian chạy cự li 100 mét của 45 vận động viên, kết quả ghi ở bảng sau.

Thời gian (giây) [12; 13) [13; 14) [14; 15) [15; 16) [16; 17)

Tần số 9 10 9 5 12

Phương sai của mẫu số liệu trên gần nhất với giá trị nào?

A. 14, 52 B. 1, 48 C. 2, 2 D. 2, 84

PHẦN II. TỰ LUẬN

Câu 6. Cho hàm số 𝑦 = 𝑓(𝑥) = 𝑥3 − 6𝑥2 + 18𝑥 − 18. Hai điểm 𝐴 và 𝐵 thuộc đồ thị hàm số, lần lượt có hoành 

độ 0 và 4. Tính tổng tung độ của 𝐴 và 𝐵.

...........................................................................................................................................................................................................
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Câu 7. Trong không gian 𝑂𝑥𝑦𝑧, cho hai điểm 𝐴(0;−4; 1) và 𝐵(−3; 5;−5). Tính độ dài đoạn thẳng 𝐴𝐵.
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